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        ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố [image: image1.wmf]A

 và [image: image2.wmf]B

 độc lập với nhau. Biết [image: image3.wmf]()0,4
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Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
   A. Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ đều.
   B. Hình lăng trụ có đáy là một đa giác đều là một hình lăng trụ đều.
   C. Hình lăng trụ tứ giác đều là hình lập phương.
   D. Hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều là hình lăng trụ đều.

Câu 3. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích mặt đáy bằng 
[image: image10.wmf]6

 và chiều cao bằng 
[image: image11.wmf]2

 bằng
	 A. 
[image: image12.wmf]3.


	 B. 
[image: image13.wmf]4.


	 C. 
[image: image14.wmf]12.


	 D. 
[image: image15.wmf]6.




Câu 4. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng [image: image16.wmf](
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Câu 5. Tập nghiệm của bất phương trình 
[image: image21.wmf]1
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Câu 6. Qua điểm [image: image26.wmf]O

 cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng [image: image27.wmf]D

 cho trước?
	 A. [image: image28.wmf]1

.
	 B. [image: image29.wmf]3
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Câu 7. Cho hàm số [image: image31.wmf](
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Câu 8.  Với [image: image38.wmf]x

 là số thực dương tùy ý, [image: image39.wmf]3
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Câu 9.  Cho hai biến cố A và B. Biến cố hợp của A và B là biến cố:
	 A. “A hoặc B xảy ra”.
	 B. “A xảy ra và B không xảy ra”.

	 C. “A không xảy ra và B xảy ra”.
	 D. “A và B xảy ra”.


Câu 10.  Với 
[image: image44.wmf]a

 là số thực dương tùy ý, 
[image: image45.wmf]3
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	 A. 
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Câu 11. Phương trình 
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Câu 12. Cho hàm số [image: image55.wmf](
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. Khi đó hệ số góc [image: image58.wmf]k

 của tiếp tuyến của đồ thị hàm số [image: image59.wmf](
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 tại điểm có hoành độ bằng 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.  Cho hình lập phương 
[image: image65.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

có cạnh bằng 
[image: image66.wmf]a
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b) Thể tích khối lập phương 
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Câu 2.  Cả hai xạ thủ cùng bắn vào một bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:


[image: image73.wmf]A

: “ Người thứ nhất bắn trúng bia”; 
[image: image74.wmf]B

: “Người thứ hai bắn trúng bia”.
Biết xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,6; người thứ hai bắn trúng bia là 0,7.

a)  
[image: image75.wmf]AB

È

 là biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia hoặc người thứ hai bắn trúng bia”.

b)  
[image: image76.wmf]A

 và 
[image: image77.wmf]B

 là hai biến cố độc lập.

c)  
[image: image78.wmf]AB

Ç

là biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia và người thứ hai bắn không trúng bia”.

d) Xác suất người thứ nhất bắn trúng bia và người thứ hai bắn không trúng bia bằng 0,28.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1:
Gọi 
[image: image79.wmf]S

 là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình 
[image: image80.wmf]33
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Câu 2:
Cho hình chóp 
[image: image82.wmf].
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[image: image83.wmf]4
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 (tham khảo hình bên dưới).  Góc giữa đường thẳng 
[image: image86.wmf]SB

 và mặt phẳng 
[image: image87.wmf](
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Câu 3: Bạn Mai có nhu cầu làm đá viên với hình dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Mỗi viên đá có kích thước như sau: cạnh đáy lớn là 
[image: image89.wmf]3
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, cạnh đáy nhỏ là 
[image: image90.wmf]1,5
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 và chiều cao là 
[image: image91.wmf]3
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. Bạn Mai sử dụng loại khay làm đá mà mỗi khay có thể tạo ra đồng thời 6 viên đá. Sau khi hoàn thành, bạn Mai đã có tổng cộng 4 khay đá đầy. Hỏi bạn Mai đã sử dụng bao nhiêu 
[image: image92.wmf]3
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 nước để làm số đá viên này?

[image: image93.png]


[image: image94.png]



Câu 4: Một xưởng sản xuất có hai động cơ chạy độc lập với nhau. Xác suất để động cơ 
[image: image95.wmf]I

và động cơ 
[image: image96.wmf]II

 chạy tốt lần lượt là 
[image: image97.wmf]0,65

 và 
[image: image98.wmf]0,75

. Gọi 
[image: image99.wmf]A

 là biến cố “Có đúng một động cơ chạy tốt”. Khi đó, xác suất của biến cố 
[image: image100.wmf]A

 bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
PHẦN IV. Tự luận (3 điểm). Học sinh trình bày lời giải vào giấy làm bài.
Câu 1: (1,0 điểm)  Tìm tập xác định của hàm số sau: 
[image: image101.wmf](
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Câu 2: (1,0 điểm) Trường THPT X có lớp 11A gồm 35 học sinh trong đó có: 10 học sinh giỏi Toán, 8 học sinh giỏi Hóa, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. 
a) Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi cả Toán và Hóa.
b) Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Hóa.
Câu 3: (1,0 điểm) Một nhóm bạn tổ chức cắm trại ngoài trời và mang theo một chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 
[image: image102.wmf]3

m

. Góc tạo bởi mặt bên lều trại và mặt đáy bằng 
[image: image103.wmf]0
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. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại. 

[image: image104.png]
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        ĐÁP ÁN 

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm)

	Câu\Mã đề
	111
	112
	113
	114

	1
	C
	A
	A
	C

	2
	D
	B
	A
	C

	3
	C
	C
	A
	D

	4
	C
	B
	C
	A

	5
	C
	B
	B
	B

	6
	A
	A
	C
	B

	7
	A
	B
	C
	C

	8
	D
	B
	C
	A

	9
	A
	C
	A
	A

	10
	A
	A
	D
	C

	11
	A
	D
	A
	B

	12
	C
	C
	A
	D


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được tối đa 1 điểm)

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,1 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm;

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,5 điểm;

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 01 câu hỏi được 1 điểm.

	Câu\Mã đề
	111
	112
	113
	114

	1
	 Đ S S Đ
	Đ Đ S S
	S S Đ Đ
	Đ S Đ S

	2
	Đ Đ S S
	S Đ S Đ
	S Đ Đ S
	Đ Đ S S


PHẦN III. 

(Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,5 điểm)

	Câu\Mã đề
	111
	112
	113
	114

	1
	4
	45
	4
	45

	2
	45
	4
	0,43
	4

	3
	378
	0,43
	45
	0,43

	4
	0,43
	378
	378
	378


PHẦN IV. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN TỰ LUẬN: 

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm từng phần như hướng dẫn quy định.

2) Điểm cộng toàn bài làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1

(1.0 điểm)
	Tìm tập xác định của hàm số sau: 
[image: image105.wmf](
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	Điều kiện xác định: 
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	Vậy tập xác định của hàm số đã cho là 
[image: image108.wmf]3
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(1.0 điểm)
	Trường THPT X có lớp 11A gồm 35 học sinh trong đó có: 10 học sinh giỏi Toán, 8 học sinh giỏi Hóa, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp. 
a) Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi cả Toán và Hóa.

b) Hãy tính xác suất để học sinh đó giỏi Toán hoặc giỏi Hóa.

	
	a) Xác suất để học sinh đó giỏi cả Toán và Hóa là 
[image: image109.wmf]4
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	b) 
[image: image110.wmf]A

 là biến cố học sinh giỏi Toán.


[image: image111.wmf]B

 là biến cố học sinh giỏi Hóa.

Ta có : 
[image: image112.wmf]AB

 là biến cố học sinh giỏi Toán và Hóa.


[image: image113.wmf]AB
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 là biến cố học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Hóa.
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)

P

10

35

=

A

;
[image: image115.wmf](

)

P

8

35

=

B

.
	0,25

	
	Vậy 
[image: image116.wmf](
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	3 (1.0 điểm)
	Một nhóm bạn tổ chức cắm trại ngoài trời và mang theo một chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 
[image: image118.wmf]3

m

. Góc tạo bởi mặt bên lều trại và mặt đáy bằng 
[image: image119.wmf]0
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. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

	
	[image: image120.png]



	

	
	Gọi chiếc lều có dạng hình chóp tứ giác đều là 
[image: image121.wmf].
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	Kẻ 
[image: image126.wmf],
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	Xét 
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	Vậy thể tích phần không gian bên trong lều trại là 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:
Cho hình lập phương 
[image: image135.wmf].
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có cạnh bằng 
[image: image136.wmf]a
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Đa) [1] 
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Đb) [1] Thể tích khối lập phương 
[image: image139.wmf].
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)

',

dAABCa

=

.
Câu 2:
Cả hai xạ thủ cùng bắn vào một bia một cách độc lập. Xét các biến cố sau:


[image: image143.wmf]A

: “ Người thứ nhất bắn trúng bia”; 
[image: image144.wmf]B

: “Người thứ hai bắn trúng bia”.

Biết xác suất người thứ nhất bắn trúng bia là 0,6; người thứ hai bắn trúng bia là 0,7.

Đa) [1] 
[image: image145.wmf]AB

È

 là biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia hoặc người thứ hai bắn trúng bia”.

Đb) [1] 
[image: image146.wmf]A

 và 
[image: image147.wmf]B

 là hai biến cố độc lập.

                Sc) [1] c)  
[image: image148.wmf]AB

Ç

là biến cố “Người thứ nhất bắn trúng bia và người thứ hai bắn không trúng bia”.

Sd) [2] Xác suất người thứ nhất bắn trúng và người thứ hai bắn không trúng bia bằng 0,28.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. 
Câu 1:
[2] Gọi 
[image: image149.wmf]S

 là tập hợp tất cả các nghiệm nguyên của bất phương trình 
[image: image150.wmf]33
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.Tập 
[image: image151.wmf]S

 có bao nhiêu phần tử ? 
Đáp án: 
[image: image152.wmf]4

.
Câu 2:
[2] Cho hình chóp 
[image: image153.wmf].
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 có đáy là hình vuông cạnh 
[image: image154.wmf]4

, 
[image: image155.wmf](
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, 
[image: image156.wmf]4
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 (tham khảo hình bên dưới).  Góc giữa đường thẳng 
[image: image157.wmf]SB

 và mặt phẳng 
[image: image158.wmf](

)
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 bằng bao nhiêu độ?
Đáp án: 
[image: image159.wmf]0
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.
[image: image160.png]




[image: image161.wmf](
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 nên góc giữa đường thẳng 
[image: image162.wmf]SB

 và mặt phẳng 
[image: image163.wmf](
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 là 
[image: image164.wmf]·
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Xét tam giác 
[image: image165.wmf]SBA

 vuông tại A có 
[image: image166.wmf]4
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 nên tam giác 
[image: image167.wmf]SBA

 vuông cân tại  
[image: image168.wmf]A

.
Do đó 
[image: image169.wmf]·
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Câu 3:
[3] Câu 4: Bạn Mai có nhu cầu làm đá viên với hình dạng khối chóp cụt tứ giác đều. Mỗi viên đá có kích thước như sau: cạnh đáy lớn là 
[image: image170.wmf]3

cm

, cạnh đáy nhỏ là 
[image: image171.wmf]1,5

cm

 và chiều cao là 
[image: image172.wmf]3

cm

. Bạn Mai sử dụng loại khay làm đá mà mỗi khay có thể tạo ra đồng thời 6 viên đá. Sau khi hoàn thành, bạn Mai đã có tổng cộng 4 khay đá đầy. Hỏi bạn Mai đã sử dụng bao nhiêu lượng nước để làm số đá viên này? (đơn vị: 
[image: image173.wmf]3

)

cm


[image: image174.png]


[image: image175.png]



               Đáp án: 378.
Thể tích của một viên đá là  
[image: image176.wmf](
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Số viên đá Mai làm được là 
[image: image177.wmf]6.424

=

 viên.
Lượng nước mai đã sử dụng làm đá viên là 
[image: image178.wmf]3
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Câu 4:
[2] Một xưởng sản xuất có hai động cơ chạy độc lập với nhau. Xác suất để động cơ 
[image: image179.wmf]I

và động cơ 
[image: image180.wmf]II

 chạy tốt lần lượt là 
[image: image181.wmf]0,65

 và 
[image: image182.wmf]0,75

. Gọi 
[image: image183.wmf]A

 là biến cố “Có đúng một động cơ chạy tốt”. Khi đó, xác suất của biến cố 
[image: image184.wmf]A

 bằng bao nhiêu?(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Đáp án: 
[image: image185.wmf]0,43

.


[image: image186.wmf](
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